
1 000.26.37.H56-
240101-1001

Thủ tục đăng ký kết hôn Lê Thế Tú , Xã Thiệu Thịnh, 
Huyện Thiệu Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

2 000.31.22.H56-
231229-1002

Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ THẾ SANG , Phường Đông Lĩnh, 
Thành phố Thanh 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

3 000.31.22.H56-
231229-1001

Thủ tục đăng ký kết hôn CAO THỊ HÀ THƯƠNG , Phường Đông Lĩnh, 
Thành phố Thanh 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

4 000.07.43.H56-
240101-0001

Thủ tục chứng thực hợp 
đồng, giao dịch liên 
quan đến tài sản là động 
sản, quyền sử dụng đất 
và nhà ở

CHU THỊ ĐÔI Ngọc Trạo-Xã Ngọc 
Trạo-Huyện Thạch 
Thành-Tỉnh Thanh 
Hoá

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ S
Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 02/12/2024 

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ
Số 

lượng 
(bộ)

Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ



5 000.07.43.H56-
240101-0002

Thủ tục chứng thực hợp 
đồng, giao dịch liên 
quan đến tài sản là động 
sản, quyền sử dụng đất 
và nhà ở

CHU THỊ ĐÔI Ngọc Trạo-Xã Ngọc 
Trạo-Huyện Thạch 
Thành-Tỉnh Thanh 
Hoá

6 000.35.26.H56-
240101-1001

Thủ tục cấp bản sao 
Trích lục hộ tịch

Lê Thế Hạnh Xã Hoằng Châu, 
Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

7 000.07.43.H56-
231225-1001

Thủ tục đăng ký lại khai 
sinh

Hà Văn Bảy 0357042264 - NT LÊ 
NHẬT TRƯỜNG - 
PHÒNG 3- CĂN 46 -
G 19, TỔ 4, ẤP CẦU 
SẮT, Xã Lai Hưng, 
Huyện Bàu Bàng, 
Tỉnh Bình Dương

8 000.26.37.H56-
231228-1002

Thủ tục cấp bản sao 
Trích lục hộ tịch

nguyễn quốc hải Thôn Thống Nhất, Xã 
Thiệu Thịnh, Huyện 
Thiệu Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

9 000.26.37.H56-
231228-1001

Thủ tục cấp bản sao 
Trích lục hộ tịch

Cao Thị Hà Thôn Thống Nhất, Xã 
Thiệu Thịnh, Huyện 
Thiệu Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

10 000.02.43.H56-
231214-1001

Thủ tục cấp bản sao 
Trích lục hộ tịch

tRẦN VĂN HƯNG , Xã Thành Minh, 
Huyện Thạch Thành, 
Tỉnh Thanh Hóa



11 000.32.28.H56-
240102-1001

Thủ tục cấp Giấy xác 
nhận tình trạng hôn nhân

VŨ THỊ YẾN THÔN PHƯỢNG 
ÁNG, Xã Thanh Sơn, 
Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh 
Thanh Hóa

12 000.00.22.H56-
231229-1022

Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh Trông giữ xe 
máy, xe đạp tại số nhà 
3/2 đường số 5, phố 
Phượng Đình 2, phường 
Tào Xuyên

NGUYỄN ĐĂNG 
THẮNG

SN 3/2 đường số 5, 
phố Phượng Đình 2, 
Phường Tào Xuyên, 
Thành phố Thanh 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

13 000.00.22.H56-
231229-1024

Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh

DƯƠNG THỊ OANH Số nhà 361, Đình 
Hương, Phường Đông 
Cương, Thành phố 
Thanh Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

14 000.21.25.H56-
231229-1005

Thủ tục đăng ký kết hôn Trần Thị Dung THÔN HÒA PHÚ, Xã 
Hòa Lộc, Huyện Hậu 
Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

15 000.21.25.H56-
231230-1001

Thủ tục cấp Giấy xác 
nhận tình trạng hôn nhân

Nguyễn Văn Dương THÔN 3 BÁI 
TRUNG, Xã Hòa Lộc, 
Huyện Hậu Lộc, Tỉnh 
Thanh Hóa

16 000.21.25.H56-
231229-1004

Thủ tục đăng ký kết hôn Trần Quốc Oai Thôn 2 Tam Hòa, Xã 
Hòa Lộc, Huyện Hậu 
Lộc, Tỉnh Thanh Hóa



17 000.00.32.H56-
231229-1003

Đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh

Trần Thị Hiền , Xã An Nông, Huyện 
Triệu Sơn, Tỉnh Thanh 
Hóa

18 000.17.45.H56-
231226-1004

Thủ tục chứng thực bản 
sao từ bản chính giấy tờ, 
văn bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền của 
Việt Nam cấp hoặc 
chứng nhận

Hà Văn Niệm THÔN HÓN TỈNH, 
Xã Thanh Sơn, Huyện 
Như Xuân, Tỉnh 
Thanh Hóa

19 000.17.45.H56-
231228-1001

Thủ tục cấp Giấy xác 
nhận tình trạng hôn nhân

Vi Thị Sang THÔN HÓN TỈNH, 
Xã Thanh Sơn, Huyện 
Như Xuân, Tỉnh 
Thanh Hóa

20 000.32.28.H56-
240102-1002

Thủ tục cấp Giấy xác 
nhận tình trạng hôn nhân

VŨ THỊ YẾN THÔN PHƯỢNG 
ÁNG, Xã Thanh Sơn, 
Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh 
Thanh Hóa

21 000.07.43.H56-
231229-1001

Thủ tục đăng ký kết hôn Quách Thị Thanh Loan -Xã Ngọc Trạo-Huyện 
Thạch Thành-Tỉnh 
Thanh Hoá, Xã Ngọc 
Trạo, Huyện Thạch 
Thành, Tỉnh Thanh 
Hóa



22 000.07.43.H56-
231228-1001

Thủ tục cấp bản sao 
Trích lục hộ tịch

Nguyễn Văn Cường THÔN THIỂM NIÊM, 
Xã Ngọc Trạo, Huyện 
Thạch Thành, Tỉnh 
Thanh Hóa

23 000.07.43.H56-
231228-1002

Thủ tục đăng ký kết hôn Quách thị thái THÔN NGỌC TRẠO, 
Xã Ngọc Trạo, Huyện 
Thạch Thành, Tỉnh 
Thanh Hóa

24 000.23.27.H56-
240102-1001

Thủ tục chứng thực bản 
sao từ bản chính giấy tờ, 
văn bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền của 
Việt Nam cấp hoặc 
chứng nhận

Đoàn Thị Xuân THƯỢNG ĐÌNH 2, 
Xã Quảng Định, 
Huyện Quảng Xương, 
Tỉnh Thanh Hóa

25 000.28.36.H56-
240102-1001

Thủ tục cấp Giấy xác 
nhận tình trạng hôn nhân

NGUYỄN VĂN VIỆT đặng đỗi, Xã Trường 
Minh, Huyện Nông 
Cống, Tỉnh Thanh 
Hóa

26 000.00.22.H56-
231229-1026

Đăng ký thay đổi nội 
dung đăng ký hộ kinh 
doanh

NGUYỄN THỊ LIÊN Ki ốt 01, chợ Vườn 
Hoá, Phường Lam 
Sơn, Thành phố Thanh 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa



27 000.27.31.H56-
240102-1003

Thủ tục đăng ký kết hôn trịnh anh tuấn 496/9/19 Dương 
Quảng Hàm, Phường 
6, Quận Gò Vấp, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh 

28 025.10.13.H56-
231229-1015

Đăng ký biện pháp bảo 
đảm bằng quyền sử dụng 
đất, tài sản gắn liền với 
đất BL 417044

TRƯƠNG VĂN GIÁP Thôn Linh Long, xã 
Lộc Sơn, Huyện Hậu 
Lộc, Tỉnh Thanh Hóa



29 022.10.13.H56-
231229-1069

Đăng ký biến động 
quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất trong các 
trường hợp chuyển đổi, 
chuyển nhượng, cho 
thuê, cho thuê lại, thừa 
kế, tặng cho, góp vốn 
bằng quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất; chuyển 
quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất của vợ hoặc 
chồng thành của chung 
vợ và chồng; tăng thêm 
diện tích do nhận chuyển 
nhượng, thừa kế, tặng 
cho quyền sử dụng đất 
đã có Giấy chứng nhận

LƯƠNG THỊ THÌN SN 38 Tân An, 
Phường Ngọc Trạo, 
Thành phố Thanh 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

30 034.10.13.H56-
231227-1013

Đăng ký biện pháp bảo 
đảm bằng quyền sử dụng 
đất, tài sản gắn liền với 
đất

Lê Xuân Quỳnh Thôn Vực Thượng 1, 
Xã Xuân Hồng, Huyện 
Thọ Xuân, Tỉnh 
Thanh Hóa



31 000.24.32.H56-
231229-1001

Thủ tục đăng ký kết hôn Lê Thị Loan THÔN 6, Xã Thọ 
Tiến, Huyện Triệu 
Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

32 022.10.13.H56-
231228-1122

Đăng ký biến động 
quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất trong các 
trường hợp chuyển đổi, 
chuyển nhượng, cho 
thuê, cho thuê lại, thừa 
kế, tặng cho, góp vốn 
bằng quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất; chuyển 
quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất của vợ hoặc 
chồng thành của chung 
vợ và chồng; tăng thêm 
diện tích do nhận chuyển 
nhượng, thừa kế, tặng 
cho quyền sử dụng đất 
đã có Giấy chứng nhận

Hoàng Tài Thắng -Trần 
Thị Oanh

15/54 Phan Bội Châu, 
Phường Tân Sơn, 
Thành phố Thanh 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa



33 000.44.37.H56-
231205-1001

Thủ tục thực hiện, điều 
chỉnh, thôi hưởng trợ 
cấp xã hội hàng tháng, 
hỗ trợ kinh phí chăm 
sóc, nuôi dưỡng hàng 
tháng

NGỌ DUY TIẾN DŨNG Tiểu khu 6, Thị trấn 
Thiệu Hóa, Huyện 
Thiệu Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

34 000.44.37.H56-
231205-1002

Thủ tục thực hiện, điều 
chỉnh, thôi hưởng trợ 
cấp xã hội hàng tháng, 
hỗ trợ kinh phí chăm 
sóc, nuôi dưỡng hàng 
tháng

LÊ THỊ NGỌC Tiểu khu 12, Thị trấn 
Thiệu Hóa, Huyện 
Thiệu Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

35 000.00.47.H56-
231229-1009

Thủ tục tặng Giấy khen 
của Chủ tịch UBND cấp 
huyện về thành tích thi 
đua theo đợt, chuyên đề

Hoàng Thị Hằng thôn Ngọc Sơn, Xã 
Lương Sơn, Huyện 
Thường Xuân, Tỉnh 
Thanh Hóa

36 000.00.47.H56-
231229-1011

Thủ tục tặng Giấy khen 
của Chủ tịch UBND cấp 
huyện về thành tích thi 
đua theo đợt, chuyên đề

Trần Thị Xuân THÔN NGỌC SƠN, 
Xã Lương Sơn, Huyện 
Thường Xuân, Tỉnh 
Thanh Hóa



37 000.44.37.H56-
231205-1003

Thủ tục thực hiện, điều 
chỉnh, thôi hưởng trợ 
cấp xã hội hàng tháng, 
hỗ trợ kinh phí chăm 
sóc, nuôi dưỡng hàng 
tháng

LÊ VĂN CẢNH Tiểu khu 11, Thị trấn 
Thiệu Hóa, Huyện 
Thiệu Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

38 000.44.37.H56-
231205-1004

Thủ tục thực hiện, điều 
chỉnh, thôi hưởng trợ 
cấp xã hội hàng tháng, 
hỗ trợ kinh phí chăm 
sóc, nuôi dưỡng hàng 
tháng

LÊ ĐÌNH CAO Tiểu khu 12, Thị trấn 
Thiệu Hóa, Huyện 
Thiệu Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

39 000.44.37.H56-
231205-1006

Thủ tục thực hiện, điều 
chỉnh, thôi hưởng trợ 
cấp xã hội hàng tháng, 
hỗ trợ kinh phí chăm 
sóc, nuôi dưỡng hàng 
tháng

TRẦN THỊ TÂM Tiểu khu 13, Thị trấn 
Thiệu Hóa, Huyện 
Thiệu Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

40 000.00.03.H56-
231230-1003

Thông báo sửa đổi, bổ 
sung nội dung chương 
trình khuyến mại

Trung tâm Kinh doanh 
VNPT-Thanh Hóa

26A Đại Lộ Lê Lợi, 
Phường Điện Biên, 
Thành phố Thanh 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

41 000.00.03.H56-
231230-1002

Thông báo sửa đổi, bổ 
sung nội dung chương 
trình khuyến mại

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI KHÂM 
HUẾ

79 Nguyễn Huệ, 
Phường Ngọc Trạo, 
Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh 
Thanh Hóa



42 023.10.13.H56-
231206-0016

 THỪA KẾ THU HỒI 
MỘT PHẦN DT 

NGUYỄN THỊ HƯỜNG NAM HẢI - TRUNG 
SƠN

43 000.44.37.H56-
231205-1007

Thủ tục thực hiện, điều 
chỉnh, thôi hưởng trợ 
cấp xã hội hàng tháng, 
hỗ trợ kinh phí chăm 
sóc, nuôi dưỡng hàng 
tháng

TRƯƠNG VĂN TUYỂN Tiểu khu 13, Thị trấn 
Thiệu Hóa, Huyện 
Thiệu Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

44 000.44.37.H56-
231205-1015

Thủ tục thực hiện, điều 
chỉnh, thôi hưởng trợ 
cấp xã hội hàng tháng, 
hỗ trợ kinh phí chăm 
sóc, nuôi dưỡng hàng 
tháng

LÊ VĂN VINH Tiểu khu 8, Thị trấn 
Thiệu Hóa, Huyện 
Thiệu Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa

45 033.10.13.H56-
240102-0001

Đăng ký biện pháp bảo 
đảm bằng quyền sử dụng 
đất, tài sản gắn liền với 
đất

DƯƠNG THỊ THUÝ Khu phố Thành Nhân, 
thị trấn Vĩnh Lộc, 
huyện Vĩnh Lộc, tỉnh 
Thanh Hoá

46 000.44.37.H56-
231205-1005

Thủ tục thực hiện, điều 
chỉnh, thôi hưởng trợ 
cấp xã hội hàng tháng, 
hỗ trợ kinh phí chăm 
sóc, nuôi dưỡng hàng 
tháng

ĐINH HỮU BẢY Tiểu khu 11, Thị trấn 
Thiệu Hóa, Huyện 
Thiệu Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa



47 000.00.05.H56-
231230-1001

Cấp bản sao văn bằng, 
chứng chỉ từ sổ gốc

Nguyễn Văn Hùng Số 28 đường số 3 
Xóm Hưng Lâm , 
Thôn 6, Xã Thiệu 
Giang, Huyện Thiệu 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

48 000.00.06.H56-
240102-0001

Đổi giấy phép lái xe do 
ngành Giao thông vận 
tải cấp (Hạng B2)

MAI THỊ THU HÀ P. Hàm Rồng, TP. 
Thanh Hóa, T. Thanh 
Hóa

49 000.18.22.H56-
231229-1002

Thủ tục cấp Giấy xác 
nhận tình trạng hôn nhân

Trịnh Thị Phương Phố Thành Mai, 
Phường Quảng Thành, 
Thành phố Thanh 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

50 000.00.06.H56-
231229-1032

Gia hạn giấy phép thi 
công công trình trong 
phạm vi bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao thông 
đường bộ của QL.217, 
huyện Vĩnh Lộc 

Ban QLDA đầu tư xây 
dựng huyện Vĩnh Lộc

Ban QLDA đầu tư xây 
dựng huyện Vĩnh Lộc, 
Thị trấn Vĩnh Lộc, 
Huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh 
Thanh Hóa



Nhận hồ sơ
Hẹn trả kết 

quả
Ngày nhận kết 

quả
Bên giao 
(Ký tên)

Bên nhận 
(Ký tên)

0354963133 01/01/2024 
02:25:00

02/01/2024 
09:30:00

02/01/2024 
00:57:23

0902686444 01/01/2024 
02:53:00

02/01/2024 
09:30:00

01/01/2024 
02:57:50

0964834050 01/01/2024 
02:54:00

02/01/2024 
09:30:00

01/01/2024 
02:57:54

0394123670 01/01/2024 
08:04:00

03/01/2024 
09:30:00

02/01/2024 
01:08:24

ẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC

Số điện thoại
Ghi 
chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ày 02/12/2024 

Trả kết quảNgày, tháng, năm



0394123670 01/01/2024 
08:07:00

03/01/2024 
09:30:00

02/01/2024 
09:58:09

0342697777 01/01/2024 
08:32:00

02/01/2024 
09:30:00

02/01/2024 
08:31:25

0357042264 01/01/2024 
08:45:00

08/01/2024 
09:30:00

02/01/2024 
10:09:32

0395240863 01/01/2024 
10:02:00

02/01/2024 
09:30:00

02/01/2024 
04:32:32

0985324491 01/01/2024 
10:03:00

02/01/2024 
09:30:00

02/01/2024 
04:33:46

01/01/2024 
11:10:00

02/01/2024 
09:30:00

01/01/2024 
11:38:38



0354573708 01/01/2024 
12:04:00

04/01/2024 
09:30:00

02/01/2024 
03:56:42

0339241443 01/01/2024 
12:57:00

04/01/2024 
09:30:00

04/01/2024 
08:21:10

01/01/2024 
13:00:00

04/01/2024 
09:30:00

04/01/2024 
08:18:34

0366072030 01/01/2024 
14:06:00

02/01/2024 
09:30:00

02/01/2024 
04:10:54

0979512454 01/01/2024 
14:06:00

04/01/2024 
09:30:00

02/01/2024 
04:14:10

0365201298 01/01/2024 
14:07:00

02/01/2024 
09:30:00

02/01/2024 
04:12:38



0972712183 01/01/2024 
14:16:00

04/01/2024 
09:30:00

02/01/2024 
09:16:32

01/01/2024 
14:48:00

02/01/2024 
09:30:00

02/01/2024 
06:33:00

01/01/2024 
14:48:00

04/01/2024 
09:30:00

02/01/2024 
09:09:30

0354573708 01/01/2024 
15:42:00

04/01/2024 
09:30:00

03/01/2024 
01:29:49

0378116023 01/01/2024 
15:44:00

02/01/2024 
16:30:00

02/01/2024 
09:59:08



01/01/2024 
15:45:00

02/01/2024 
16:30:00

02/01/2024 
10:10:40

0977518225 01/01/2024 
15:45:00

02/01/2024 
16:30:00

02/01/2024 
13:40:08

0382791650 01/01/2024 
17:28:00

03/01/2024 
03:30:00

03/01/2024 
01:18:01

0962720246 01/01/2024 
17:39:00

05/01/2024 
03:30:00

03/01/2024 
02:19:08

01/01/2024 
20:02:00

05/01/2024 
05:01:45

05/01/2024 
08:57:07



0971367118 01/01/2024 
22:00:00

03/01/2024 
03:30:00

03/01/2024 
03:19:19

0388855977 01/01/2024 
23:53:00

05/01/2024 
03:30:00

03/01/2024 
02:11:27



0352942511 02/01/2024 
00:20:00

25/01/2024 
20:39:44

23/01/2024 
02:37:05

0988856397 02/01/2024 
00:20:00

05/01/2024 
03:30:00

02/01/2024 
07:13:31



0359015540 02/01/2024 
00:21:00

03/01/2024 
03:30:00

02/01/2024 
00:27:32

0912982121 02/01/2024 
00:26:00

30/01/2024 
22:35:27

19/01/2024 
04:41:08



0867902956 02/01/2024 
00:33:00

16/01/2024 
03:30:00

10/01/2024 
09:02:38

0867902956 02/01/2024 
00:34:00

16/01/2024 
03:30:00

10/01/2024 
09:04:22

0856535936 02/01/2024 
00:34:00

30/01/2024 
03:30:00

30/01/2024 
03:30:00

0976803234 02/01/2024 
00:34:00

30/01/2024 
03:30:00

30/01/2024 
03:30:00



0867902956 02/01/2024 
00:35:00

16/01/2024 
03:30:00

10/01/2024 
08:56:48

0867902956 02/01/2024 
00:36:00

16/01/2024 
03:30:00

10/01/2024 
09:01:10

0867902956 02/01/2024 
00:36:00

16/01/2024 
03:30:00

10/01/2024 
08:59:05

02373.85622
2

02/01/2024 
00:36:00

02/01/2024 
00:49:15

02/01/2024 
00:36:00

02/01/2024 
00:49:14



0344356421 02/01/2024 
00:36:15

23/01/2024 
03:30:00

23/01/2024 
03:30:00

0867902956 02/01/2024 
00:37:00

16/01/2024 
03:30:00

10/01/2024 
08:54:49

0867902956 02/01/2024 
00:37:00

16/01/2024 
03:30:00

08/01/2024 
09:39:13

0912112542 02/01/2024 
00:38:00

05/01/2024 
03:30:00

02/01/2024 
08:39:22

0867902956 02/01/2024 
00:38:00

16/01/2024 
03:30:00

10/01/2024 
08:48:37



0379902605 02/01/2024 
00:38:00

05/01/2024 
12:00:00

04/01/2024 
00:35:25

0915519649 02/01/2024 
00:39:00

09/01/2024 
03:30:00

07/01/2024 
10:17:19

0963593669 02/01/2024 
00:39:00

05/01/2024 
03:30:00

02/01/2024 
08:21:48

0979302649 02/01/2024 
00:39:00

09/01/2024 
03:30:00

05/01/2024 
03:01:50


